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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung: 
- Tên học phần (HP): CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐẶC TRƯNG CHẤT XÚC TÁC


  METHODS OF CATALYST CHARACTERIZATION
           - Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 

- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 5 ngành Kỹ thuật Hóa dầu. Chuyên ngành Loc - Hóa dầu
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

X tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 

- Học phần học trước: Vật lý, Hóa lý 
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             30 tiết


+ Lý thuyết:
             20 tiết
             + Thực tập:                                             10 tiết
             


- Tự học, tự nghiên cứu: 
              60 giờ 

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
HP trang bị cho người học các kiến thức (nguyên lý) cơ bản về các phương pháp lý-hóa như hấp phụ-giải hấp, oxy hóa-khử, các phương pháp nhiệt (TA, TG), các phương pháp quang phổ (hồng ngoại, tử ngoại-khả kiến, Raman), một số phương pháp sử dụng nguồn photon và nguồn điện tử (XRD, NMR, EPR (ESR), XPS và UPS, SEM và TEM) trong khảo sát các chất xúc tác và các hệ xúc tác liên quan đến các quá trình chế biến dầu và hóa dầu. 
3. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Chuẩn chung

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để hiểu nguyên lý và có thể tiếp nhận những kiến thức tiếp theo, hiểu và lý giải được các kết quả nghiên cứu cũng như khảo sát các quá trình xúc tác liên quan đến chế biến dầu khí, làm quen với một vài phương pháp thường được sử dụng trong khảo sát các chất xúc tác và các hệ xúc tác, đồng thời nếu có cơ hội có thể tiếp cận được những phương pháp khác trong các phòng thí nghiệm sau khi ra trường.

3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức
- Hiểu được các nguyên lý (cơ sở lý thuyết) của các phương pháp đã học.

 b) Kỹ năng
- Đọc, hiểu và xử lý được các giản đồ, các phổ nhận được từ các phương pháp đã học. Có thể thực hành một số phương pháp tương đối đơn giản.
- Có khả năng vận dụng các phương pháp đã học khi gặp một bài toán cụ thể trong nghiên cứu hoặc khảo sát các chất xúc tác và các hệ xúc tác.
b) Thái độ
Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà HP cung cấp và khả năng ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học.
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5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
Kiểm tra - đánh giá quá trình: 30%

-    Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực 

      phát biểu).

Tham gia thí nghiệm và làm đầy đủ tất cả các bài báo cáo thí nghiệm.

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 20%
-    Hình thức kiểm tra: Thi viết hoặc vấn đáp
c)  Thi cuối kỳ: 50%
+ Hình thức kiểm tra: Thi viết hoặc vấn đáp
+ Thời lượng: 60 phút (thi viết)
6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước những tài liệu được giới thiệu, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;
· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%) và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1

	Tổng quan về các PP đặc trưng xúc tác
	
	
	
	
	PPGD: Thuyết trình/

chiếu PPs

Yêu cầu SV: Đọc trước 

các tài liệu đã giới thiệu.


	Nắm được khái quát mục đích, yêu cầu việc sử dụng các phương pháp lý-hóa khác nhau để đặc trưng các chất xúc tác và các hệ xúc tác trong các điều kiện nhiệt độ và áp suất khác nhau

	Tuần 2 

và 3
	Các PP xác định và khảosát bề mặt (Hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học)
	
	
	
	Thực hành PP

BET
	PPGD: Thuyết trình/

chiếu PPs/Hướng dẫn thực tập.

Yêu cầu SV: Đọc trước 

các tài liệu đã giới thiệu.


	Nắm vững lý thuyết về hấp phụ và giải hấp, phân biệt hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa họccùng những ứng dụng của chúng trong khảo sát bề mặt. Biết ứng dụng hiện tượng khử và hiện tượng oxy hóa các cấu tử hoạt động trên bề mặt chất xúc tác để lý giải các tính chất của chất xúc tác và hệ xúc tác.

	Tuần 4

và 5
	Các PP nhiệt và theo chương trình nhiệt độ (TG, TA, TPR, TPD)
	
	
	
	Thực hành TPR

và TPD
	PPGD: Thuyết trình/

Chiếu PPs/Hướng

dẫn thực tập

Yêu cầu SV: Đọc trước 

các tài liệu được giới thiệu


	Nắm vững nguyên lý các phương pháp và có khả  năng tiến hành thực nghiệm để xác định các tính chất khối và bề mặt (hấp phụ, giải hấp) của chất  xúc tác cũng như các tính chất khử và oxy hóa của câc cấu tử bề mặt chất xúc tác kể cả độ phân tán tán 

	Tuần 6,

7, 9:
	Các PP quang phổ (IR, UV-Vis, Raman)
	
	
	
	Thực hành phổ

IR hoặc phổ

UV-Vis
	PPGD: Thuyết trình/

Chiếu PPs/Hướng

dẫn thực tập

Yêu cầu SV: Đọc trước 

các tài liệu được giới

thiệu


	Nắm được nguyên lý các phương pháp quang phổ ứng dụng để khảo sát các chất xúc tác và các hệ hấp phụ và xúc tác bao gồm các phương  pháp khảo sát thành phần và cấu trúc các chất xúc tác, khảo sát các hệ hấp phụ-giải hấp để lý giải các tính chất đặc trứng của các chất  xúc 

tác.

	Tuần 8
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	
	
	

	Tuần 10, 11
	Các PP hiển vi điện tử (SEM, TEM)
	
	
	
	
	PPGD: Thuyết trình/

Chiếu PPs.

Yêu cầu SV: Đọc trước 

các tài liệu được giới

thiệu.
	Hiểu nguyên lý của các phương pháp SEM và TEM khảo sát hình thái bề mặt chất xúc tác, đánh giá kích thước các tập hợp pha hoạt động trên bề mặt. 

	Tuần 12
	Các PP cộng hưởng từ (EPR, NMR)
	
	
	
	
	PPGD: Thuyết trình/

Chiếu PPs.

Yêu cầu SV: Đọc trước 

các tài liệu được giới

thiệu.
	Hiểu được nguyên lý các phương pháp cộng hưởng từ điện tử và cộng hưởng từ hạt nhân áp dụng cho khảo sát cấu trúc các chất xúc tác

	Tuần 13
	PP nhiễu xạ tia X (XRD)
	
	
	
	
	PPGD: Thuyết trình/

Chiếu PPs.

Yêu cầu SV: Đọc trước 

các tài liệu được giới

thiệu.
	Hiểu được nguyên lý phương pháp. Lý giải được cấu trúc (tinh thể) của chất xúc tác trong những điều kiện môi trường khác nhau dựa trên giản đồ XRD. 

	Tuần 14
	Các PP XPS, UPS, EXAFS


	
	
	
	
	PPGD: Thuyết trình/

Chiếu PPs.

Yêu cầu SV: Đọc trước 

các tài liệu được giới

thiệu.
	Hiểu khái quát các phương pháp X-ray Photoelectron Spectroscopy, Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy và Extended X-Ray Absorbtion Fine Structure

	Tuần 15
	PP xác định tính acid
	
	
	
	
	PPGD: Thuyết trình/

Chiếu PPs.

Yêu cầu SV: Đọc trước 

các tài liệu được giới

thiệu.
	Nắm vứng khái niệm về tính acid và độ acid.

Phân biệt acid Broensted và acid Lewis.

Nắm vững nguyên lý các phương pháp xác định tính và độ acid: Chuẩn độ bằng base hữu cơ. Chuẩn độ bằng ammoniac (phương pháp nhiệt giải hấp và nhiệt giải hấp theo chương trình nhiệt độ). Phương pháp phổ IR.

	
	Ôn tập và thi cuối kỳ
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